


KẾ HOẠCH BÀI DẠY BÀI HỌC STEM – LỚP 4
BỘ SÁCH: GIÁO DỤC STEM – HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO
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Môn học: Khoa học - 03 tiết
	Nội dung chủ đạo và tích hợp trong hoạt động trải nghiệm STEM:

	 
	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học chủ đạo
	Khoa học
	− Quan sát và làm được thí nghiệm đơn giản để phát hiện ra một số tính chất.
− Nêu được một số tính chất của nước (không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định; chảy từ cao xuống thấp, chảy lan ra khắp mọi phía; thấm qua một số vật và hoà tan một số chất). 
− Vận dụng được tính chất của nước trong một số trường hợp đơn giản.
− Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về: ứng dụng một số tính chất của nước; vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt.

	Môn học
tích hợp
	Toán

	– Thực hành thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê.

	
	Công nghệ

	– Nêu được lợi ích của hoa và cây cảnh đối với đời sống. 
– Có hứng thú với việc trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây cảnh.

	
	Mĩ thuật

	– Xác định được mục đích, đối tượng sáng tạo cho sản phẩm cá nhân, sản phẩm nhóm.
– Biết giới thiệu quá trình hoặc thao tác thực hành tạo ra sản phẩm, thể hiện học hỏi kinh nghiệm và tôn trọng chia sẻ của bạn bè.
– Làm đồ thủ công bằng vật liệu sưu tầm, tái sử dụng.



I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
Qua bài học này, học sinh sẽ đạt được một số yêu cầu cần đạt như sau:
1) Quan sát và làm được thí nghiệm đơn giản để phát hiện ra một số tính chất.
2) Nêu được một số tính chất của nước (không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định; chảy từ cao xuống thấp, chảy lan ra khắp mọi phía; thấm qua một số vật và hoà tan một số chất). 
3) Vận dụng được tính chất của nước trong một số trường hợp đơn giản.
4) Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về: ứng dụng một số tính chất của nước; vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt. 
5) Hợp tác được với các thành viên trong nhóm khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
6) Tích cực, chủ động nêu ý kiến cá nhân, lắng nghe, góp ý và đưa ra các kết luận hay điều chỉnh trong quá trình làm việc nhóm, đóng góp ý kiến cá nhân để hoàn thiện sản phẩm của nhóm mình và các nhóm khác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Các phiếu học tập và phiếu đánh giá (phụ lục)
- Dụng cụ, vật liệu làm thí nghiệm khám phá (theo SHS), mỗi nhóm 1 bộ dụng cụ cho 3 thí nghiệm như sau:
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- Dụng cụ, vật liệu để chế tạo sản phẩm: GV chuẩn bị các vật liệu
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2. Chuẩn bị của học sinh
- Kéo, thước kẻ, màu acrylic, bút vẽ.
- GV có thể hướng dẫn cho mỗi nhóm HS cùng chuẩn bị các vật liệu như giấy cuộn, vải cốt-tông, ống hút, chai nhựa (trong hình ở trên).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
3.1. Tiến trình dạy học chung
	Hoạt động
	Thời lượng
	Ghi chú

	Mở đầu
(Xác định
vấn đề)
	Tìm hiểu câu chuyện STEM và trả lời câu hỏi.
	1 tiết

	Trên lớp

	
	Tiếp nhận thử thách STEM về chế tạo bình tưới nhỏ giọt tự động và thống nhất các yêu cầu với sản phẩm
	
	

	
Hình thành
kiến thức mới
(Nghiên cứu
kiến thức nền)
	Tìm hiểu về vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt
	
	

	
	Tìm hiểu các tính chất của nước thông qua thực hiện thí nghiệm
	
	

	
	Tìm hiểu các ứng dụng về tính chất của nước trong thực tiễn.
	
	

	Luyện tập
và vận dụng
(Tìm giải pháp,
chế tạo
và chia sẻ)
	Lên ý tưởng 
	
	

	
	Lựa chọn vật liệu, dụng cụ và thiết kế chi tiết
	
	

	
	Chế tạo sản phẩm
	1 tiết
	

	
	Thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm
	
	

	
	Báo cáo và trình diễn
	
	

	
	Cải tiến, sáng tạo
	
	Ở nhà



3.2. Các hoạt động dạy học
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu
HS nêu được vai trò của nước đối với con người, động vật và thực vật dựa theo hiểu biết, kinh nghiệm của mình.
Tiếp nhận thử thách làm bình tưới nước nhỏ giọt tự động, sẵn sàng thực hiện các hoạt động để thực hiện thử thách đưa ra.
b. Tổ chức hoạt động
	- GV đặt 2 câu hỏi trong phần câu chuyện STEM và mời 1 số HS chia sẻ hiểu biết của mình trước lớp.
- HS nghe câu hỏi, trả lời 
	- GV mời 1 HS đọc nội dung câu chuyện STEM, sau đó GV nhấn mạnh lại nước rất cần thiết cho người, động vật, thực vật vì có khả năng hoà tan nhiều chất, giúp cơ thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng và thải ra các chất độc hại. Các sinh vật sẽ chết nếu mất từ 1/10 đến 1/5 lượng nước trong cơ thể.
Với thực vật, các loài thực vật khác nhau cần lượng nước khác nhau. Trong đó, có những loài cần được tưới nước hằng ngày. Vì vậy, có 1 vấn đề nhiều gia đình thường gặp đó là làm sao để tưới cây đều đặn trong 1 số ngày vắng nhà. 
- Từ đó GV đưa ra thử thách STEM và nêu 4 yêu cầu với bình tưới nhỏ giọt tự động, hướng dẫn HS xem trong SHS:
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GV diễn giải làm rõ nghĩa từng yêu cầu. Có thể cho HS bổ sung yêu cầu đánh giá.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức nền)
a. Mục tiêu
1) Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt. 
2) Làm được thí nghiệm đơn giản theo hướng dẫn, quan sát hiện tượng để phát hiện ra một số tính chất của nước.
3) Nêu được một số tính chất của nước (không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định; chảy từ cao xuống thấp, chảy lan ra khắp mọi phía; thấm qua một số vật và hoà tan một số chất). 
4) Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về: ứng dụng một số tính chất của nước.
b. Tổ chức hoạt động
- GV đặt vấn đề, để làm được bình tưới nhỏ giọt tự động dựa vào tính chất của nước thì trước tiên cần tìm hiểu về vai trò và tính chất của nước. Từ đó vận dụng để thiết kế, chế tạo bình tưới nhỏ giọt tự động đáp ứng các yêu cầu đặt ra. 
- GV giới thiệu sẽ thực hiện lần lượt 3 hoạt động khám phá trong SHS: 
+ Tìm hiểu vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt
+ Tìm hiểu các tính chất của nước
+ Tìm hiểu các ứng dụng về tính chất của nước trong thực tiễn
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt
· GV yêu cầu HS quan sát hình 2 trong SHS và trả lời câu hỏi ở mục 1a phần Kiến thức STEM: Nước tham gia vào các hoạt động gì? Cho biết ý nghĩa của các hoạt động đó.
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· HS trả lời câu hỏi, giải thích căn cứ đưa ra câu trả lời.
· GV cần chốt được câu trả lời đúng: hình a dùng nước làm thủy điện, hình nước để nấu ăn, c là nước để cấy lua, d là nước để tắm.
· Gv đặt câu hỏi ở mục 1b phần Kiến thức STEM: Kể thêm các hoạt động khác trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt cần đến nước ở gia đình và địa phương em.
· HS kể tên các hoạt động dùng nước như: đi bơi, giặt quần áo, tưới cây,…
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu các tính chất của nước
- GV chia lớp thành các nhóm khoảng 6 HS/nhóm. Chia theo tổ, bầu trưởng nhóm, thư kí.
- HS ngồi theo nhóm, bầu trưởng nhóm, thư kí.
- GV giới thiệu nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi, dự đoán về tính chất của nước sau đó thực hiện thí nghiệm, quan sát, ghi chép và thảo luận rút ra kết luận về tính chất của nước.
Sau đó hướng dẫn thực hiện lần lượt từng nhiệm vụ nhỏ:
(1) Tổ chức thảo luận trả lời câu hỏi, dự đoán tính chất của nước (5 phút)
- GV nêu nhiệm vụ và hướng dẫn
+ Nhiệm vụ: Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi, dự đoán về tính chất của nước và hoàn thành sơ đồ tư duy theo mẫu trong SHS. Viết sơ đồ tư duy vào phiếu học tập 1.
+ Hướng dẫn thực hiện: trưởng nhóm lần lượt đọc từng câu hỏi và gọi các bạn trả lời, hỏi ý kiến các bạn khác, nếu thống nhất thì thư kí viết vào sơ đồ chung của nhóm. Câu hỏi nào chưa biết thì có thể đoán. 
- HS thực hiện thảo luận, vẽ sơ đồ tư duy
- GV gọi 1 nhóm báo cáo (chiếu bài 1 nhóm, HS đọc sơ đồ tư duy. GV lưu ý sửa, hướng dẫn các đọc sơ đồ tư duy từ chủ đề trung tâm đến các nhánh). GV không chốt câu trả lời đúng sai, chỉ chia sẻ hiểu biết ban đầu và dự đoán.
(2) Tổ chức làm thí nghiệm để kiểm chứng, rút ra kết luận về tính chất của nước
- GV đặt vấn đề tiến hành làm thí nghiệm để kiểm tra câu trả lời nào của các em đúng thì. GV nêu tên 3 thí nghiệm và hướng dẫn làm thí nghiệm theo SHS, quán sát, ghi hiện tượng vào bảng trong phiếu học tập 1, kết luận về tính chất của nước. 
- HS thực hiện thí nghiệm theo nhóm, ghi lại hiện tượng sau đó thảo luận chốt lại các tính chất đúng của nước bằng cách tích vào các tính chất đúng, sửa/bổ sung vào sơ đồ đã dự đoán ở trên.
Trong quá trình làm thí nghiệm, GV chú ý quan sát các thao tác của HS (như: rót nước vào cốc đến vạch theo yêu cầu, cách rót từ dụng cụ này sang dụng cụ khác, thao tác khuấy hòa tan bột màu) để hỗ trợ nếu cần và nhận xét, rút kinh nghiệm sau khi làm thí nghiệm. Nếu kĩ năng làm thí nghiệm của HS chưa tốt thì có thể phải hướng dẫn thao tác rót chất lỏng trước.
- GV gọi các nhóm báo cáo kết quả theo từng thí nghiệm và chốt tính chất. GV nên chiếu phiếu học tập của nhóm báo cáo và sửa trên phiếu làm mẫu cho các nhóm khác tự sửa. Mỗi thí nghiệm gọi 1 nhóm báo cáo, các nhóm khác nghe, so sánh với kết quả nhóm mình để xác nhận cùng kết quả hoặc nêu kết quả khác.
GV lưu ý: Sửa mô tả đúng hiện tượng nhìn thấy. Mỗi kết luận của HS cần hỏi dựa vào dấu hiện hay căn cứ nào. Phân tích hiện tượng ở thí nghiệm 2 hình dạng cột nước trong mỗi dụng cụ chính là hình dạng của bình chứa tức là có hình dạng phụ thuộc vào bình chứa.
Trong thí nghiệm 3 lưu ý khai thác dấu hiện bột màu tan và hỏi các dây (bản chất cũng là các chất hóa học) có tan trong nước không từ đó kết luận được có chất tan được trong nước, có chất không tan.
Với tính thấm cần khai thác nước ở dây nào thấm nhanh hơn? Dấu hiệu nào suy ra điều đó? Tại sao nước chuyển sang các cốc trong cùng 1 thời gian lại không như nhau? Đây là căn cứ để HS chọn vật liệu làm dây dẫn nước khi đề xuất giải pháp.
Hoạt động 2.3. Tìm hiểu các ứng dụng về tính chất của nước trong thực tiễn
- GV yêu cầu HS quan sát hình 3 trong SHS và trả lời câu hỏi.
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- HS quan sát hình trong SHS và trả lời câu hỏi.
Cần gợi ý, sửa cho HS để trả lời được:
Hình a ứng dụng tính chất nước có thể hòa tan một số chất, để hòa tan viên sủi. Hình b ứng dụng tính thấm để lau mồ hôi/dùng khăn ẩm (thấm nước) lau người cho em bé. Hình c ứng dụng tính thấm nước vào vải để lau nhà, hình d ứng dụng tính chảy và lan ra mọi phía để dẫn nước vào ruộng lúa.
- GV hỏi thêm các ứng dụng khác dựa vào tính chất của nước.
- GV chốt lại các kiến thức mới trong bài, lưu ý HS nhớ để vận dụng trong hoạt động sau và trong cuộc sống.
Hoạt động 3: Luyện tập và vận dụng - Tìm giải pháp, chế tạo và chia sẻ
a. Mục tiêu
HS vận dụng tính chất của nước thực hiện đề xuất chế tạo được bình tưới nước nhỏ giọt tự động.
Lựa chọn các nguyên liệu phù hợp, thực hiện sử dụng các dụng cụ như dao, kéo,.. để chế tạo sản phẩm theo thiết kế.
Hợp tác làm việc nhóm để hoàn thành được sản phẩm, phát hiện và giải quyết được vấn đề nảy sinh trong quá trình thiết kế, chế tạo, thử nghiệm.
b. Tổ chức hoạt động
Hoạt động 3.1. Lên ý tưởng, lựa chọn vật liệu, dụng cụ và thiết kế chi tiết
- GV tổ chức cho các nhóm thảo luận hình dung ý tưởng làm sản phẩm bằng cách trả lời  câu hỏi trong mục 2a - Sáng chế STEM - SHS. Sau đó trả lời các câu hỏi trong mục 2b – Sáng chế STEM – SHS rồi viết dự kiến các bộ phận hoàn thành phiếu học tập số 2 (chứa bảng như trong SHS và để vẽ các bộ phận của bình tưới nước nhỏ giọt tự động). 
- GV lưu ý với câu hỏi về thí nghiệm để ước lượng thời gian dẫn nước có thể xem mục Gợi ý cho em trong SHS.
Hoạt động 3.2. Chế tạo sản phẩm, thử nghiệm, điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm
- HS Phân công nhiệm vụ trong nhóm. 
- HS thực hiện làm các bộ phận và kết nối thành bình tưới nhỏ giọt tự động theo phân công.
- Sau khi làm sản phẩm, HS thử nghiệm theo hướng dẫn trong SHS. 
- Các nhóm tự đối chiếu sản phẩm của nhóm mình đạt hoặc chưa đạt yêu cầu nào và tiến hành điều chỉnh, sửa chữa nếu có. 
Hoạt động 3.3. Báo cáo, trình diễn 
	- Các nhóm trưng bày bình tưới nhỏ giọt tự động, giới thiệu sản phẩm và cách sử dụng. GV lưu ý mỗi nhóm chỉ trình bày các thông tin:
+ Bình tưới nước có những bộ phận nào?
+ Bình đựng nước bằng vật liệu gì, thể tích bao nhiêu?
+ Dây dẫn nước làm bằng gì, có độ dài bao nhiêu, tạo ra bằng cách nào?
+ Sản phẩm của nhóm sẽ thực hiện tưới cho cây trong thời gian bao nhiêu lâu?
GV đặt thêm các câu hỏi:
+ Tại sao nhóm chọn vật liệu làm dây dẫn đó?
+ Làm thế nào để hạn chế nước bay hơi trước khi được dẫn đến cây? 
+ Kết quả thí nghiệm ước lượng lượng nước thấm qua dây dẫn sang cốc khác trong một khoảng thời gian như thế nào?
	- Sau phần báo cáo của các nhóm, GV tổ chức cho HS căn cứ vào phiếu đánh giá sản phẩm (phụ lục).
- GV nhận xét, đánh giá các sản phẩm, sự tham gia và kĩ năng làm việc trong quá trình thiết kế, chế tạo sản phẩm.
· Hoạt động cải tiến, sáng tạo
 	- GV gợi ý HS có thể suy nghĩ điều chỉnh sản phẩm để đảm bảo lượng nước cung cấp theo nhu cầu thực tế, ví dụ: 
+ Muốn chảy chậm hơn để tưới lượng nước ít hơn và trong nhiều ngày hơn thì làm như thế nào?
+ Muốn tưới nhiều nước hơn trong 1 khoảng thời gian thì làm như thế nào?
Hoạt động 3.3. STEM và cuộc sống
	- GV hướng dẫn Hs tìm hiểu và làm sổ tay chăm sóc cây cảnh trong mục STEM và cuộc sống.
- GV phát phiếu hướng dẫn cách làm thí nghiệm nước chảy ngược từ dưới lên trên.

IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
…………………………………………………………………………………………….	
…………………………………………………………………………………………….	
…………………………………………………………………………………………….	
…………………………………………………………………………………………….	
…………………………………………………………………………………………….	
…………………………………………………………………………………………….	
…………………………………………………………………………………………….	
…………………………………………………………………………………………….	

	
PHỤ LỤC
PHIẾU HỌC TẬP 1






	[bookmark: _Hlk143728336]PHIẾU HỌC TẬP 1
Tìm hiểu vai trò và tính chất của nước
1. Thảo luận nhóm trả lời/đoán các câu hỏi trong mục 2 phần Kiến thức STEM và ghi câu trả lời/dự đoán vào sơ đồ tư duy bên:
	(1) Nước có màu, mùi, vị không? 
(2) Nước có hình dạng gì? 
(3) Nước chảy từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên? Có lan ra mọi phía không? (4) Nước có thấm được qua các vật không? (5) Nước có hoà tan được các chất không?
	[image: ]



2. Làm thí nghiệm theo hướng dẫn trong SHS và quan sát, ghi lại hiện tượng, thảo luận rút ra kết luận về tính chất của nước vào bảng sau:
	Thí nghiệm
	Hiện tượng
	Kết luận

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


Đánh dấu tích cho các nhánh đúng trong sơ đồ đã vẽ ở trên và sửa các nhánh chưa đúng.



PHIẾU HỌC TẬP 2


	PHIẾU HỌC TẬP 2
Thiết kế bình tưới nước nhỏ giọt tự động
Thảo luận theo câu hỏi gợi ý trong SHS, mô tả chi tiết các bộ phận của bình tưới nước dự kiến chế tạo vào bảng sau:
	Tên bộ phận
	Vật liệu, kích thước
	Cách tạo ra

	
	
	

	
	
	


Kết quả thí nghiệm ước lượng:
…………………………………………………………………………………………




PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
. 
	[bookmark: _Hlk143763415]Tiêu chí đánh giá
	Điểm đạt được

	
	1 điểm (chưa đạt)
	2 điểm (đạt)
	3 điểm (tốt trên mức đạt)

	Tự tưới nước cho cây dựa vào tính chất của nước
	
	
	

	Đủ tưới được nước cho loại cây nhỏ trong hai ngày
	
	
	

	Sử dụng các nguyên liệu đơn giản và đồ tái chế
	
	
	

	Bình tưới chắc chắn, dễ sử dụng, có tính thẩm mĩ
	
	
	


	
PHIẾU HƯỚNG DẪN LÀM THÍ NGHIỆM NƯỚC CHẢY NGƯỢC

	HƯỚNG DẪN LÀM THÍ NGHIỆM NƯỚC CHẢY NGƯỢC
Bước 1: Chuẩn bị nguyên vật liệu
1 khay rộng có thành khoảng 2-5cm, kích thước khoảng 25cm x30 cm
2 cốc trong bằng nhau.
1 tấm giấy bóng kính kawts hình vuông sao cho che kín toàn bộ miệng cốc.
Màu thực phẩm, thìa dài nhỏ.
Bước 2: Chuẩn bị 2 cốc nước
Đặt 2 cốc làm thí nghiệm vào khay, đánh số 1, 2.
Đổ đầy nước nóng vào cốc số 1, nước thường vào cốc số 2. Lưu ý đổ đầy đến viền miệng cốc.
Thêm màu vào cốc số 1. (có thể thêm màu cho cả 2 cốc, tuy nhiên cốc 1 nên thêm các gam màu đậm, cốc 2 gam màu nhẹ và khác rõ so với cốc 1 để có thể phân biệt khi 2 màu ở cạnh nhau).
Bước 3: Úp ngược cốc số 2
Nhẹ nhàng đặt tấm giấy bóng kính lên cốc số 2 (cũng có thể đặt mép tấm bóng kính lên 1 thành cốc và đẩy nhẹ cho che kín miệng cốc). Khi đó sẽ thấy tấm bóng kính như được dính vào thành cốc.
Đặt 2 ngón tay vào 2 bên thành cốc để giữ nhẹ tấm bóng kính. Lưu ý không được để tấm bóng kính bị kênh tạo khe hở với thành cốc. Nhẹ nhàng lật ngược cốc xuống. Tấm kính không bị bật ra là em thành công ở bước này.
Bước 4. Tạo dòng nước chảy
Đặt nhẹ nhàng cốc  số 2 đã được úp ngược lên miệng cốc 1 sao cho viền miệng 2 cốc trùng khít lên nhau.
Từ từ rút nhẹ tấm kính để mép tấm bóng kính lùi vào trong cách viền khoảng 1 cm để nước từ cốc này có thể chuyển sang cốc khác và quan sát.
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g THU THACH STEM)

Hay ché tao binh tusi nho giot tu déng véi cac yéu cau:
(1) Tu tudi nudc cho cdy dua vao tinh chat cua nudc.
(2) bu tudi dugc nudc cho loai cdy nho trong hai ngay.
(3) Strdung céc nguyén liéu don gian va dé tai ché.
(4) Binh tudi chac chan, dé st dung, c6 tinh thdm mi.
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1. Mau, mui, vi:

2. Hinh dang:

3.Tinh chat chay:

4.Tinh thdm:

5. Tinh hoa tan:
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Thi nghiém 1 Thi nghiém 2 Thi nghiém 3

- COc udng nuéc. - Cac thuy tinh 100 ml. - Mét nira cc nudc.

- Chai nuéc udng - Gng dong 100 ml. - 3 c8c thuy tinh.
(nudc loc). - Binh tam gidc 100 ml. - 3 day dugc lam bang du, gidy &n, ni-Idng.
_ Chai chi@ nudc mau, Mai day dai khodng 20 cm.

- B6t mau thyc pham.
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Day gai Day du Day len Bong
\ 1
Gidy cudn Vi ct-tdng Gng hat Mang boc Chai nhya 500 ml
thyc pham hosic 1500 ml

Em c3n c6 thém: kéo, thudc thing, bt 16ng dau.




